
TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172001 ĐINH THỊ THU AN 01/07/2006 12A7

2 172002 NGUYỄN LÊ THÙY AN 13/06/2006 12A4

3 172006 PHẠM THỊ MAI AN 06/01/2006 12A9

4 172007 THÁI THÙY AN 26/03/2006 12A4

5 172009 TRƯƠNG THỊ KIỀU AN 03/08/2006 12A7

6 172011 BÙI HUYỀN ANH 07/07/2006 12A8

7 172012 BÙI NGỌC ANH 18/05/2006 12A9

8 172013 BÙI THỊ LAN ANH 17/12/2006 12A2

9 172016 ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG ANH 25/08/2006 12A6

10 172019 ĐỒNG LAN ANH 13/04/2006 12A3

11 172022 LÊ NGỌC ANH 22/01/2006 12A3

12 172023 LƯƠNG PHƯƠNG ANH 05/09/2006 12A1

13 172024 LƯU ĐỨC ANH 02/05/2006 12A1

14 172025 NGUYỄN MINH ANH 23/12/2006 12A5

15 172029 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 26/05/2006 12A2

16 172033 NGUYỄN THỊ LAN ANH 08/07/2006 12A8

17 172034 NGUYỄN THU HÀ ANH 16/09/2006 12A8

18 172039 PHẠM ĐỖ TRÚC ANH 30/09/2006 12A9

19 172041 PHẠM LÊ NGỌC ANH 08/09/2006 12A9

20 172042 PHẠM THỊ NGỌC ANH 28/09/2006 12A1

21 172043 PHẠM THỊ VÂN ANH 31/03/2006 12A10

22 172045 PHÙNG NGỌC ANH 27/01/2006 12A1

23 172049 TRẦN TRÂM ANH 29/12/2006 12A8

24 172051 TRẦN VŨ DUY ANH 29/12/2006 12A10

25 172054 VŨ NGUYỄN MINH ANH 15/10/2006 12A8

26 172058 TRẦN NGỌC ÁNH 26/06/2006 12A7

27 172063 NGUYỄN THỊ BÍCH 04/11/2006 12A3

28 172069 NGUYỄN QUẾ CHI 20/08/2006 12A4
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1 172070 NGUYỄN THỊ NGỌC CHI 22/08/2006 12A1

2 172073 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 28/07/2006 12A2

3 172083 NGÔ PHƯƠNG DUNG 04/12/2006 12A6

4 172084 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 22/09/2006 12A6

5 172085 PHÙNG THỊ MỸ DUNG 01/11/2006 12A1

6 172086 TRẦN THỊ VÂN DUNG 18/02/2006 12A1

7 172090 BÙI ĐÌNH DUY 10/10/2006 12A7

8 172099 ĐỖ THÙY DƯƠNG 28/08/2006 12A8

9 172101 HOÀNG THANH DƯƠNG 07/12/2006 12A4

10 172103 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 06/12/2006 12A6

11 172105 PHẠM THÙY DƯƠNG 01/07/2006 12A8

12 172106 PHẠM THÙY DƯƠNG 26/11/2006 12A7

13 172112 LÊ TRỌNG ĐẠT 07/08/2006 12A7

14 172122 VŨ THỊ LƯƠNG ĐOAN 26/09/2006 12A3

15 172126 NGUYỄN ĐĂNG ANH ĐỨC 20/01/2006 12A5

16 172132 VŨ MINH ĐỨC 27/08/2006 12A6

17 172134 ĐỖ HƯƠNG GIANG 23/09/2006 12A2

18 172136 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG GIANG 17/10/2006 12A4

19 172138 NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG 06/04/2006 12A8

20 172139 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 12/08/2006 12A10

21 172141 PHẠM NGÂN GIANG 23/07/2006 12A9

22 172142 TRỊNH HOÀNG GIANG 16/11/2006 12A7

23 172144 ĐỖ HOÀNG NGÂN HÀ 03/06/2006 12A7

24 172145 ĐỖ NGỌC HÀ 09/10/2006 12A5

25 172146 NGÔ NGUYỄN NGÂN HÀ 03/11/2006 12A5

26 172147 NGUYỄN DƯƠNG NGÂN HÀ 04/10/2006 12A9

27 172148 NGUYỄN HẢI HÀ 20/04/2006 12A8

28 172149 NGUYỄN HOÀNG NGỌC HÀ 28/12/2006 12A3
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1 172161 VŨ ĐỨC HẢI 04/01/2006 12A8

2 172162 NGUYỄN THỊ MINH HẢO 14/07/2006 12A8

3 172164 NGUYỄN THỊ HẰNG 25/08/2006 12A8

4 172165 NGUYỄN THÚY HẰNG 23/10/2006 12A5

5 172166 ĐOÀN THỊ THU HIỀN 29/06/2006 12A4

6 172167 ĐỒNG MAI HIỀN 15/06/2006 12A9

7 172170 VŨ THỊ THU HIỀN 27/07/2006 12A9

8 172171 VŨ THU HIỀN 11/10/2006 12A8

9 172172 TRẦN MINH HIỂN 29/03/2006 12A1

10 172176 ĐOÀN ĐỨC HIẾU 05/02/2006 12A3

11 172179 NGUYỄN HỮU HIẾU 09/11/2006 12A5

12 172181 TRẦN DUY HIẾU 07/11/2006 12A1

13 172184 VŨ ĐỨC MINH HIẾU 06/04/2006 12A6

14 172185 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 05/10/2006 12A3

15 172186 PHẠM HẠNH HOA 06/03/2006 12A4

16 172188 BÙI HUY HOÀNG 21/09/2006 12A2

17 172191 ĐẶNG NGUYỄN HUY HOÀNG 15/10/2006 12A9

18 172200 PHẠM BÁ ĐỨC HÙNG 07/09/2006 12A1

19 172205 VŨ HUY 04/07/2006 12A6

20 172207 ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN 02/01/2006 12A8

21 172210 NGÔ MINH HUYỀN 03/07/2006 12A5

22 172215 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 15/06/2006 12A2

23 172217 PHẠM KHÁNH HUYỀN 11/11/2006 12A10

24 172219 VÕ THỊ NGỌC HUYỀN 29/10/2006 12A6

25 172225 BÙI QUỲNH HƯƠNG 08/04/2006 12A8

26 172226 NGUYỄN THU HƯƠNG 08/07/2006 12A7

27 172227 PHAN THỊ THU HƯƠNG 01/02/2006 12A7

28 172230 ĐẶNG VÂN KHÁNH 09/05/2006 12A8
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1 172232 HOÀNG QUỐC KHÁNH 24/09/2006 12A9

2 172233 NGUYỄN BÁ KHÁNH 01/08/2006 12A6

3 172235 VŨ NGỌC KHÁNH 07/09/2006 12A8

4 172237 NGUYỄN XUÂN KHOA 29/05/2006 12A5

5 172240 PHẠM ĐOÀN LAM KHUÊ 14/02/2006 12A4

6 172245 KIỀU THỊ NGỌC LAN 04/04/2006 12A9

7 172246 NGUYỄN THỊ LAN 15/06/2006 12A3

8 172247 ĐÀO THỊ VI LÂM 19/04/2006 12A3

9 172249 BÙI THẢO LINH 21/02/2006 12A9

10 172250 CAO THẢO LINH 27/10/2006 12A4

11 172251 ĐỖ NGUYỄN KHÁNH LINH 14/03/2006 12A1

12 172254 HOÀNG KHÁNH LINH 10/10/2006 12A5

13 172255 HOÀNG KHÁNH LINH 22/10/2006 12A1

14 172256 HOÀNG MAI LINH 22/09/2006 12A3

15 172257 NGÔ THỊ HƯƠNG LINH 14/01/2006 12A8

16 172259 NGUYỄN MAI LINH 15/12/2006 12A1

17 172260 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH 25/09/2006 12A9

18 172262 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 03/09/2006 12A8

19 172263 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 26/08/2000 12A6

20 172264 NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH 30/09/2006 12A7

21 172265 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 12/03/2006 12A10

22 172266 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 05/11/2006 12A4

23 172267 NGUYỄN THÙY LINH 27/07/2006 12A6

24 172268 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH 23/01/2006 12A8

25 172271 TRẦN HÀ LINH 03/11/2006 12A2

26 172272 VŨ ĐOÀN NGỌC LINH 30/06/2006 12A2

27 172273 VŨ THỊ KHÁNH LINH 20/04/2006 12A10

28 172274 VŨ THÙY LINH 23/03/2006 12A8
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1 172275 NGUYỄN HUY LONG 14/12/2006 12A2

2 172281 NGUYỄN THÀNH LUÂN 30/06/2006 12A7

3 172282 LÝ GIANG LY 15/12/2006 12A1

4 172283 NGUYỄN PHƯƠNG LY 14/11/2006 12A4

5 172285 NGUYỄN HOÀNG MAI 08/07/2006 12A4

6 172286 TRẦN PHƯƠNG MAI 25/07/2006 12A5

7 172287 TRỊNH TUYẾT MAI 22/04/2006 12A8

8 172292 ĐÀO TUẤN MINH 08/09/2006 12A9

9 172293 LÊ BÌNH MINH 07/12/2006 12A1

10 172296 NGUYỄN ĐỨC MINH 06/04/2006 12A8

11 172297 NGUYỄN HỒNG MINH 18/10/2006 12A9

12 172298 NGUYỄN NGỌC MINH 02/08/2006 12A2

13 172302 PHẠM HIẾU MINH 10/05/2006 12A4

14 172303 PHẠM NGỌC MINH 01/01/2006 12A4

15 172304 TRẦN NGỌC MINH 03/09/2006 12A2

16 172307 NGUYỄN YẾN MY 12/12/2006 12A9

17 172310 PHẠM BÙI HẰNG NGA 08/11/2006 12A8

18 172311 TẠ THÚY NGA 03/08/2006 12A6

19 172312 NGUYỄN NHƯ NGÀ 24/10/2006 12A2

20 172313 ĐẶNG PHƯƠNG NGÂN 03/12/2006 12A7

21 172314 NGUYỄN HÀ NGÂN 26/09/2006 12A1

22 172315 PHẠM THỊ NGÂN 23/08/2006 12A3

23 172317 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10/09/2006 12A2

24 172318 ĐỖ MINH NGỌC 15/01/2006 12A4

25 172319 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 06/03/2006 12A8

26 172320 NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC 27/09/2006 12A1

27 172322 VŨ MINH NGỌC 17/04/2006 12A9

28

PHÒNG 15 - Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI



TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172323 HOÀNG HẢI NGUYÊN 21/12/2006 12A8

2 172325 ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT 29/06/2006 12A8

3 172328 NGUYỄN YẾN NHI 01/11/2006 12A4

4 172329 PHẠM YẾN NHI 02/06/2006 12A1

5 172332 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 28/04/2006 12A1

6 172333 NGUYỄN PHẠM HẢI NINH 24/11/2006 12A10

7 172334 NGUYỄN HÒA PHÁT 28/01/2006 12A6

8 172338 ĐỒNG GIA PHÚC 12/11/2006 12A10

9 172339 NGUYỄN HỮU PHÚC 05/06/2006 12A1

10 172341 BÙI THẢO PHƯƠNG 22/11/2006 12A8

11 172342 DƯƠNG TRẦN HUYỀN PHƯƠNG 22/12/2006 12A10

12 172343 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 24/10/2006 12A9

13 172346 TRƯƠNG MINH PHƯƠNG 08/11/2006 12A1

14 172347 VŨ THÁI PHƯƠNG 08/01/2006 12A7

15 172348 NGUYỄN HẢI PHƯỢNG 15/02/2006 12A6

16 172350 NGUYỄN VIẾT QUANG 01/02/2006 12A10

17 172351 VŨ MẠNH QUÂN 18/05/2006 12A5

18 172355 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 21/10/2006 12A2

19 172356 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 03/11/2006 12A4

20 172357 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 25/05/2006 12A9

21 172358 NGUYỄN VŨ NHƯ QUỲNH 04/12/2006 12A8

22 172359 NGUYỄN NGỌC SANG 24/03/2006 12A1

23 172361 LÊ HỒNG SƠN 04/09/2006 12A6

24 172366 TẠ HỒNG SƠN 12/02/2006 12A6

25 172374 TRẦN THANH TÂM 20/07/2006 12A9

26 172376 BÙI THỊ PHƯƠNG THANH 29/01/2006 12A3

27 172377 HOÀNG TÚ THANH 08/11/2006 12A8
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1 172378 NGUYỄN HÀ THANH 07/05/2006 12A9

2 172379 NGUYỄN LỆ THANH 11/07/2006 12A9

3 172389 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 22/05/2006 12A3

4 172390 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 23/01/2006 12A3

5 172391 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 07/05/2006 12A6

6 172393 PHẠM PHƯƠNG THẢO 19/10/2006 12A3

7 172394 PHẠM PHƯƠNG THẢO 11/06/2006 12A1

8 172395 PHẠM THỊ THANH THẢO 10/06/2006 12A2

9 172396 TRẦN THANH THẢO 15/01/2006 12A3

10 172401 NGUYỄN PHÚ THỊNH 03/10/2006 12A1

11 172402 LÊ QUỲNH THƠ 15/08/2006 12A9

12 172403 DƯƠNG THỊ MINH THU 20/03/2006 12A10

13 172404 LÊ THỊ QUỲNH THU 21/07/2006 12A8

14 172407 HÀ BÁCH THUẬN 25/12/2006 12A10

15 172408 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 05/10/2006 12A8

16 172409 PHẠM THỊ THÚY 23/12/2006 12A2

17 172411 ĐÀO MINH THƯ 10/12/2006 12A6

18 172412 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 23/09/2006 12A2

19 172413 LÊ ĐẶNG THÙY TIÊN 02/06/2006 12A10

20 172415 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 01/01/2006 12A10

21 172416 ĐẶNG PHƯƠNG TRÀ 08/03/2006 12A5

22 172417 ĐẶNG QUỲNH TRANG 26/02/2006 12A10

23 172419 ĐẶNG THU TRANG 25/04/2006 12A2

24 172420 HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG 15/12/2006 12A2

25 172421 HOÀNG THỊ THU TRANG 05/06/2006 12A3

26 172422 HOÀNG THU TRANG 07/08/2006 12A4

27 172423 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 06/04/2006 12A1
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1 172424 NGUYỄN HUYỀN TRANG 06/05/2006 12A8

2 172425 NGUYỄN MAI TRANG 03/06/2006 12A9

3 172426 NGUYỄN MAI TRANG 15/10/2006 12A8

4 172427 NGUYỄN MAI TRANG 30/06/2006 12A7

5 172428 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG 24/12/2006 12A2

6 172429 NGUYỄN TRẦN NAM TRANG 23/01/2006 12A9

7 172430 NGUYỄN XUÂN TRANG 12/10/2006 12A1

8 172431 TRẦN PHƯƠNG TRANG 26/05/2006 12A8

9 172434 VŨ THỊ TRÂM 19/05/2006 12A7

10 172435 VŨ THỊ LAN TRINH 24/05/2006 12A8

11 172437 VŨ THANH TRÚC 27/09/2006 12A6

12 172443 NGUYỄN MINH TÚ 13/11/2006 12A7

13 172446 TẠ ANH TÚ 27/12/2006 12A6

14 172451 ĐỖ THANH TÙNG 02/01/2006 12A3

15 172454 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 09/12/2006 12A7

16 172455 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 06/10/2006 12A3

17 172457 NGUYỄN THANH VÂN 20/01/2006 12A7

18 172460 NÔNG HÀ VI 29/03/2006 12A3

19 172463 TRẦN QUANG VINH 17/10/2006 12A8

20 172466 PHẠM TRƯƠNG VŨ 26/11/2006 12A8

21 172467 TRỊNH LONG VŨ 09/05/2006 12A2

22 172468 BÙI TƯỜNG VY 03/11/2006 12A2

23 172469 MẠC THÚY VY 29/07/2006 12A8

24 172470 NGUYỄN THỊ NGỌC VY 19/06/2006 12A8

25 172471 ĐÀO THỊ HẢI YẾN 29/04/2006 12A8

26 172472 NGUYỄN NGỌC YẾN 12/01/2006 12A6

27 172474 TRẦN THỊ HẢI YẾN 06/07/2006 12A1

28 172187 HOÀNG THÚY HÒA 12/11/2006 12A9
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